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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính

Việt Nam thể hiện trên bản đồ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi

trường;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về

hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục địa danh các đơn vị hành

chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ gồm 64 tập của 64 tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương:

1. Thành phố Hà Nội

2. Tỉnh Hà Giang

3. Tỉnh Cao Bằng

4. Tỉnh Bắc Kạn

5. Tỉnh Tuyên Quang

6. Tỉnh Lào Cai

7. Tỉnh Điện Biên

8. Tỉnh Lai Châu

9. Tỉnh Sơn La

10 Tỉnh Yên Bái
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1 1 Tỉnh Hòa Bình

12. Tỉnh Thái Nguyên

13. Tỉnh Lạng Sơn

14. Tỉnh Quảng Ninh

15. Tỉnh Bắc Giang

16. Tỉnh Phú Thọ

17. Tỉnh Vĩnh Phúc

18. Tỉnh Bắc Ninh

19. Tỉnh Hà Tây

20. Tỉnh Hải Dương

21. Thành phố Hải Phòng

22. Tỉnh Hưng Yên

23. Tỉnh Thái Bình

24. Tỉnh Hà Nam

25. Tỉnh Nam Định

26. Tỉnh Ninh Bình

27. Tỉnh Thanh Hóa

28. Tỉnh Nghệ An

29. Tỉnh Hà Tĩnh

30. Tỉnh Quảng Bình

31. Tỉnh Quảng Trị

32. Tỉnh Thừa Thiên Huế

33. Thành phố Đà Nẵng

34. Tỉnh Quảng Nam

35. Tỉnh Quảng Ngãi

36. Tỉnh Bình Định

37. Tỉnh Phú Yên

38. Tỉnh Khánh Hòa

39. Tỉnh Ninh Thuận


